
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:           /CV-KSBT 
V/v: mời chào giá vật tư phục vụ  

công tác xét nghiệm đợt 2 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: “Mua sắm vật tư phục vụ công tác xét nghiệm đợt 2 năm 2023” 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

CN Đỗ Bá Tý – Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 

SĐT: 0915.754.577 

Email: khnv.cdcqb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 164 Bà Triệu – phường Đồng Phú – TP Đồng 

Hới – tỉnh Quảng Bình. 

- Nhận qua Email: khnv.cdcqb@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 11/7/2023 đến trước 17h00 

ngày 21/7/2023 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

21/7/2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư y tế 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về  

tính năng kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1.  KIA  

Môi trường phân biệt để xác định 

vi khuẩn đường ruột, dạng hạt. 

Hộp ≥ 500 gam 

Hộp 01 

2.  Chromocult 

Coliforms Agar  

Môi trường làm Coliforms và 

E.coli bằng phương pháp màng 

lọc, dạng hạt 

Hộp ≥ 500 gam 

 

Hộp 
01 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về  

tính năng kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

3.  E.coli/ Coliforms 

Selective Suplement  

Chất bổ sung vào môi trường 

Chromocult Coliforms Agar 

Dạng đông khô, màu trắng 

Lọ 10 

4.  Pseudomonas CN 

Selective Supplement 

Chất bổ sung có chọn lọc để phân 

lập Pseudomonas aeruginosa. 

Dạng đông khô, màu trắng 

Lọ 10 

5.  Cary blair 

Tube đũa nhựa có chứa 3ml môi 

trường Cary Blair. Thích hợp để 

chuyên chở và bảo quản mẫu phân 

dùng trong xét nghiệm vi sinh 

Tube 100 

6.  
Ống chuẩn a xít 

Sunfuric (H2SO4 

0,1N) 

Ống chuẩn axít Sunfuric 

(H2SO4 0,1N)  
Ống 01 

7.  Ống chuẩn AgNO3 

0,1 N 
Ống chuẩn AgNO3 0,1 N  Ống 01 

8.  

Ống chuẩn Titriplex® 

III Solution (Na2-

EDTA.2H2O) 0.1 

mol/L. 

Ống chuẩn Titriplex® III 

Solution (Na2-EDTA.2H2O) 

0.1 mol/L 

Ống 01 

9.  Ống chuẩn NaOH 0.1 

N 
Ống chuẩn NaOH 0.1 N  Ống 01 

10.  Dung dịch a xít Chlor 

hydric (HCL 37%) 

Dung dịch HCL 37%, trong suốt 

dùng để tạo môi trường acid 
Lít 02 

11.  Test Chlor dư 
Kiểm tra clo dư trong nước 

Khoảng đo 0-3.4 ppm 
Test 100 

12.  Test kiểm tra nhanh 

Hàn the BK 04 

Giới hạn phát hiện: 50 ± 5 ppm. 

Thời gian phát hiện: 3 – 30 phút. 
Test 100 

13.  Natri hydroxyd 

(NaOH)  

Dạng hạt màu trắng, dễ chuyển 

sang thể lỏng khi tiếp xúc với 

không khí 
Kg 01 

14.  

Titriplex® III Solution 

(Ethylene Diamine 

Tetraacetic Acid 

disodium ) 

C10H11N2Na2O8
.2H2O 

Dạng tinh thể mịn màu trắng 

Hộp ≥ 500 gam 
Hộp 01 

15.  Amoni acetat 

(CH2COONH4) 

Dạng tinh thể mịn màu trắng 

Hộp ≥ 500 gam 
Hộp 01 

16.  
Màng lọc vi sinh tiệt 

trùng MCE 0,45µm 

x 47mm 

Màng lọc chất liệu Cellulose 

Nitrate, kích thước 0,45µm x 

47mm, vô trùng 

Cái 1.000 

 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình – Cơ 

sở 2 (124-126 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình) 



3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng. 

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn 

giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số 

hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu một lần. Trung tâm sẽ thanh toán 100% 

giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ 

chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác:  

Nhà thầu áp dụng mẫu báo giá đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế 

theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website CDC; SYT 

- Lưu: VT, KHNV.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

              

 

 

                Đỗ Quốc Tiệp 
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